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DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẠT YÊU CẦU 

 KHÓA BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG, ĐƠN VỊ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC KHÓA 12/2018 
Thời gian khoá học từ ngày 09 tháng 12 năm 2018 đến ngày 26 tháng 01 năm 2019 

(Kèm theo Quyết định công nhận kết quả số…………../ QĐ.ĐHKTNA, ngày 15 tháng 01 năm 2019 

và theo Quyết định mở lớp số: …………../ QĐ.ĐHKTNA ngày 04 tháng 12 năm 2018) 
 

STT Họ và Tên 

 

Ngày, tháng,  

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Chức vụ, 

Đơn vị công tác 
Bằng cấp 

Ngành 

đào tạo 

Thời gian thực 

tế công tác tài 

chính, kế toán, 

kiểm toán 

Xếp 

loại 

1  Nguyễn Minh  An 21/04/1986 Nam Nghệ An Kế toán, kho bạc nhà nước huyện Anh Sơn Đại học Kế toán 09 năm Khá 

2  Nguyễn Thị  Giang 10/02/1984 Nữ Nghệ An Kế  toán, trường mầm non Hồng Thành Cao đẳng Kế toán 11 năm Khá 

3  Nguyễn Thị Hân 02/08/1982 Nữ Nghệ An Kế toán trường THCS Phan Đăng Lưu Đại học  Kế toán 12 năm Khá 

4  Đặng Thị  Hằng 02/09/1988 Nữ Nghệ An Kế toán, trường tiểu học Mỹ Thành Đại học  Kế toán 04 năm Khá 

5  Giản Thị Lệ Hằng 08/06/1985 Nữ Nghệ An Kế toán, UBND xã Thanh Đức Đại học Kế toán 03 năm Giỏi 

6  Phan Thị  Hoài  15/04/1974 Nữ Nghệ An Kế toán, trường THCS Mỹ Thành Cao đẳng Kế toán 22 năm Khá 

7  Hồ Thị  Huyền  05/01/1977 Nữ Nghệ An Kế toán, trường tiểu học Bảo Thành Đại học  Kế toán 12 năm Giỏi 

8  Bùi Ngọc Khánh 29/01/1981 Nam Nghệ An 
Kế toán trưởng, Công ty CP Mây Hòa Sơn 

Nghệ An 
Đại học Kế toán 14 năm Khá 

9  Lưu Thị  Lam 03/06/1982 Nữ Nghệ An Kế toán, trường Mầm non Phú Thành Đại học  Kế toán 11 năm Khá 

10  Ngô Thị Phương Loan 19/12/1981 Nữ Nghệ An Kế toán, chi cục thống kê huyện Quỳnh lưu Đại học Kế toán 10 năm Khá 

11  Trần Thị Kim Nhàn  18/06/1979 Nữ Nghệ An Kế toán, Trường THCS Hoàng Tá Thốn Đại học  Kế toán 13 năm Giỏi 

12  Nguyễn Thị Ngọc Quý 01/11/1993 Nữ Nghệ An Kế toán, Trường Tiểu học Quỳnh Thanh A Cao đẳng TCNH 05 năm Khá 

13  Đặng Thị  Quyết  01/09/1976 Nữ Nghệ An Kế toán, trường tiểu học Viên Thành Cao đẳng  Kế toán 13 năm Khá 



14  Mai Thị Thành 28/11/1977 Nữ Nghệ An 
Phó trưởng phòng kiểm tra Ngân Hàng Phát 

triển Nghệ An 
Đại học Kế toán 18 năm Giỏi 

15  Lê Thị  Phương Thảo 28/08/1993 Nữ Nghệ An Kế toán, trường Tiểu học Nam Thành Đại học  Kế toán 04 năm Khá 

16  Lăng Thị  Tình 01/09/1984 Nữ Nghệ An Kế toán trưởng, UBND xã Đại Thành Đại học  Kế toán 07 năm Khá 

17  Lê Anh Tuấn 13/11/1986 Nam Nghệ An Kế toán trưởng công ty Thành Hưng Đại học Kế toán 10 năm Khá 

18  Nguyễn Thị  Xuân  08/07/1978 Nữ Nghệ An Kế toán, trường THCS Bảo Thành Đại học  Kế toán 16 năm Khá 

19  Lê Thị Phương Anh 13/03/1982 Nữ Nghệ An 
Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài Chính, Bảo 

hiểm xã hội tỉnh Nghệ An 
Đại Học Kế Toán 13 năm Khá 

 

     Ghi chú:   - Danh sách có 19 học viên 
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